
 

ĐỀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Thời gian làm bài: 120 phút 

Hình thức làm bài: Thực hành trên máy. 

 

 

Câu 1. (0.5 điểm) Tại thư mục gốc (ổ đĩa D), tạo thư mục có tên là BT_SBD với SBD là số 

báo danh của thí sinh (ví dụ: BT_001). Lưu bài làm của các câu sau vào thư mục vừa tạo. 

Câu 2. (3.0 điểm) Sử dụng MS Word để trình bày văn bản sau theo thể thức trình bày văn 

bản hành chính của thông tư 30/2020/NĐ-CP trên trang giấy A4, hướng dọc: 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH 

TRƯỜNG THPT NGÔI SAO 

 

Số:          /QĐ-THPTNS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng giáo viên năm học 2020-2021 

 
HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔI SAO 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 số 248/KH-THPTNS ngày 20/8/2019 của Hiệu 

trưởng Trung học phổ thông Ngôi Sao; 

Căn cứ kết quả thi đua của giáo viên trong năm học 2019-2020; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng, mỗi phần thưởng trị giá 500.000 đồng cho 

03 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năm học 2019-2020 (Danh 

sách kèm theo). 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Bộ phận Kế toán, Văn phòng và các tập thể, cá nhân giáo viên có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

TS. Nguyễn Minh Thanh 
 

Câu 3. (3.5 điểm) Sử dụng MS Excel. 



1. Trình bày bảng tính sau trên trang A4, hướng giấy ngang. 

         

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE 

Mã 

Chứng từ 
Loại xe 

Đơn Giá 

Thuê Ngày Thuê Ngày Trả 

Số 

Ngày 

Thuê 

Thành 

tiền 

PT1-X04C    10/01/2020 27/01/2020     

PT2-X07C    02/02/2020 04/03/2020     

PT3-X04C    10/04/2020 25/04/2020     

PT4-X16C    20/05/2020 25/05/2020     

PT5-X24C    22/05/2020 12/06/2020     

PT7-X07C    13/06/2020 16/06/2020     

Tổng Cộng    

         

BẢNG 2. BẢNG TRA GIÁ THUÊ XE       

MÃ XE Loại Xe 
Giá Thuê 

Ngày 
      

X04C Xe ô tô con 4 chổ 480.000       

X07C Xe ô tô 7 chổ 650.000       

X16C Xe chở khách 16 chổ 1.500.000       

X24C Xe chở khách 24 chổ 2.100.000       

 

Thực hiện các yêu cầu: 

1. Tính Số Ngày Thuê = Ngày Trả - Ngày Thuê. Nếu Ngày Thuê cùng Ngày Trả (Ngày 

Thuê = Ngày Trả) thì tính là 1. 

2. Điền dữ liệu cho cột "Loại Xe” và “Đơn Giá Thuê” dựa vào 4 ký tự cuối của “Mã chứng 

từ” và BẢNG 2. BẢNG TRA GIÁ THUÊ XE  

3. Tính Thành tiền, biết Thành tiền = (Số Ngày Thuê) * Đơn Giá Thuê. 

4. Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Phải Trả. 

Câu 4. (3 điểm) Sử dụng MS PowerPoint, thực hiện 

1. Tùy chọn thiết kế (Design) cho các slide, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 

phù hợp. 

2. Trình bày các slide có nội dung như các hình dưới (hình ảnh tùy chọn) 

3. Tại SLIDE 1, tạo liên kết sao cho ở chế độ trình chiếu khi nhấn vào dòng chữ “Khái 

niệm mạng máy tính” thì slide 2 xuất hiện, nhấn vào dòng chữ “Thành phần của mạng 

máy tính” thì slide 3 xuất hiện và nhấn vào dòng chữ “Vai trò của mạng máy tính” thì 

slide 4 xuất hiện. 

4. Tạo hiệu ứng động (Animations) cho các nội dung trên SLIDE 2 để các thành phần lần 

lượt xuất hiện theo hình tròn. 

5. Chèn dòng chữ “Bài kiểm tra môn Tin học đại cương” làm chân trang  và đánh số 

thứ tự cho các slide 

  



SLIDE 1 SLIDE 2 

  
SLIDE 3 SLIDE 4 

  
 

 


